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1. Đặt vấn đề
Tiểu học là giai đoạn quan trọng trong quá trình 

nhận thức và hình thành những KN sống, đặc biệt 
là KN thoát hiểm (KNTH). Giáo dục trẻ có cái nhìn 
sâu sắc và có hành vi ứng xử phù hợp, biết tự bảo vệ 
bản thân tránh khỏi những nguy hiểm là yêu cầu cấp 
thiết đặt ra cho xã hội nói chung và ngành giáo dục 
nói riêng. Theo thống kê của Tổ chức UNICEF [9], 
mỗi năm ở Việt Nam số trẻ bị tai nạn thương tích 
có khoảng 8.000 trẻ, trong đó số trẻ bị các tai nạn 
như: bỏng, ngã, ngộ độc, động vật cắn, tai nạn giao 
thông, ngạt, đuối nước, điện giật, xâm hại, bắt cóc, 
bạo hành... được cho là những nguyên nhân hàng đầu 
gây tử vong ở trẻ. Như vậy, việc trang bị KNTH cho 
HSTH hiện nay là điều rất cần thiết. Gia đình, nhà 
trường và xã hội cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho 
trẻ để ứng phó với những thay đổi của cuộc sống.

Trong những năm gần đây, GDKNTH cho HSTH 
được lồng ghép vào giảng dạy ở một số môn học, 
hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, quá trình dạy 
và học còn gặp khó khăn, bất cập như thiếu CSVC, 
không đủ nguồn học liệu, môi trường giáo dục chưa 
phù hợp…. Vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
có vai trò quan trọng trong việc xác định và xây 
dựng các giải pháp nâng cao chất lượng GDKNTH ở 
HSTH Hà Nội. 
2. Phương pháp nghiên cứu	

Nghiên cứu sử dụng kết hợp điều tra khảo sát 
bằng bảng hỏi và tọa đàm phỏng vấn là hai phương 
pháp chủ yếu. Mẫu khảo sát được chọn theo phân 
tầng, đảm bảo tính đại diện cho vùng thành thị nông 

thôn, vùng sâu. Trong mỗi tầng chọn theo hình thức 
lựa chọn ngẫu nhiên. Tổng số khảo sát là 183 GV, 
28 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đại diện cho 18 
trường tiểu học của 6 quận, huyện TP Hà Nội (Hoàn 
Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Sóc Sơn, Đông Anh). Ngoài 
ra, đã tọa đàm phỏng vấn với đại diện là các hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng, GV về GDKNTH cho 
HSTH. 
3. Nội dung nghiên cứu
3.1. Một số khái niệm cơ bản

 - Tình huống nguy hiểm: Là những tình huống 
có xu hướng gây tai nạn, thương tích, sợ hãi, mất an 
toàn tính mạng và sức khỏe (thể chất và tâm thần) 
xảy ra ngoài ý muốn của cá nhân người gặp phải [2]. 

   - Thoát hiểm: Là việc vượt ra khỏi hoàn cảnh 
nguy hiểm với kết quả an toàn tính mạng, bị tổn hại 
ít nhất và không bị gánh những hậu quả nghiêm trọng 
lâu dài cho cá nhân [2]. 

-  KN: Là một dạng hành động được thực hiện 
tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận 
động và những điều kiện sinh học-tâm lí khác của cá 
nhân (chủ thể có KN đó) như nhu cầu, tình cảm, ý 
chí, tính tích cực cá nhân … để đạt được kết quả theo 
mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành 
công theo chuẩn hay qui định [2]. KN không phải 
là khả năng, không phải là kĩ thuật hành động, mà 
chính là hành động được thực hiện có ý thức, có kĩ 
thuật và có kết quả.

- KN thoát hiểm: KN thoát hiểm là một hình thức 
của KN sống [1,7]. KN thoát hiểm (Escape skills) là 
dạng KN tự vượt ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm mà 
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mình đã rơi vào bằng những phương tiện và cách 
thức chủ động với kết quả an toàn tính mạng, bị tổn 
hại ít nhất và không bị gánh những hậu quả nghiêm 
trọng lâu dài cho cá nhân mình [2]. 

Mục tiêu của KNTH là hướng tới giải quyết các 
vấn đề mang tính sinh tồn [2]. HS sẽ vận dụng những 
hiểu biết, kiến thức đã được trang bị để nhận diện và 
tìm ra cách ứng phó trước những trường hợp nguy 
hiểm có thể xảy ra như nguy cơ bị đuối nước, bị 
lạc, có kẻ trộm đột nhập vào nhà, bị hỏa hoạn, bị 
hoảng loạn trong không gian hẹp (kẹt trong thang 
máy, trong phòng khóa kín…), bị đe dọa,….Đối với 
HS tiểu học, việc GDKNTHbước đầu cung cấp kiến 
thức, hình thành năng lực để các em có thể đề phòng 
và biết cách xử lí phù hợp [1].
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến GDKNTH
3.2.1. Các yếu tố khách quan

Theo đánh giá của GV, trong 6 yếu tố khách quan, 
thì “Sự phối hợp của nhà trường với gia đình HS” 
được cho là có ảnh hướng lớn nhất với ĐTB là 4,36, 
sau đó là “Sự tham gia của các phương tiện truyền 
thông trong cộng đồng” và “Sự phối hợp của nhà 
trường với địa phương” với mức đánh giá tương ứng 
là 4,3 và 4,24. Hai yếu tố “Điều kiện kinh tế- xã hội 
của địa phương” và “Điều kiện kinh tế gia đình HS” 
được cho là ít ảnh hưởng hơn đến GDKNTHcho 
HSTHvới điểm trung bình là 3,56. (biểu đồ3.1) 

Biểu đồ 3.1: Ý kiến của GV về mức độ ảnh hưởng 
của các yếu tố khách quan 

Đặc điểm khu vực sinh sống như môi trường 
địa lý, môi trường tự nhiên không chỉ ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến sinh hoạt, văn hóa, xã hội mà còn ảnh 
hưởng đến hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo 
dục. Qua kết quả khảo sát có thể thấy mức độ “rất 
ảnh hưởng” của “Điều kiện kinh tế - xã hội của địa 
phương”, “Điều kiện kinh tế gia đình của HS”, “Điều 
kiện môi trường địa lý, tự nhiên của địa phương” lần 
lượt là 24,6%, 29% và 31,1%, tất cả đều dưới 50%, 

song song với đó, mức độ “không ảnh hưởng” của 3 
yếu tố trên tương đối cao, dao động từ 6% đến 13%, 
lớn nhất là “Điều kiện kinh tế gia đình của HS”. 
Ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc, các quy 
định chung thì quá trình GDKNTH phải cân nhắc 
đến những yếu tố mang tính đặc thù như khả năng 
tham gia của HS, giáo dục phải xuất phát từ thực tiễn 
và gắn với thực tiễn,….,rèn luyện KN thoát hiểm cho 
HS ở thành thị khác so với việc rèn KN thoát hiểm 
cho HS ở nông thôn. Cùng nội dung “GDKNTHtrong 
hỏa hoạn” nhưng khi được áp dụng trong môi trường 
địa lý, tự nhiên ở khu vực gần sông ngòi, quanh năm 
nắng nóng sẽ khác khi áp dụng ở những nơi có đông 
dân cư, nhiều cơ sở hạ tầng, thời tiết khó khăn. Thực 
tế, điều kiện sống, hoạt động và học tập của học sinh 
hiện nay rất đa dạng và KN của học sinh mang đặc 
điểm kỹ năng sống của nhiều vùng miền, nhiều dân 
tộc nên môi trường HS tham gia GDKNTH cũng cần 
phải đặc biệt cân nhắc, lựa chọn phương pháp rèn 
luyện phù hợp nhất.

GV và cha mẹ HS đóng vai trò chủ đạo, tham gia 
trực tiếp vào các hoạt động GDKNTH. Tuy nhiên 
để đạt thành công và đem lại hiệu quả tối ưu cần có 
sự phối hợp giữa các lực lượng xã hội trong cộng 
đồng như chính quyền địa phương, công an, y tế…. 
hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức các hoạt động đặc thù, 
yêu cầu tính chuyên môn cao khi GDKNTH trong và 
ngoài nhà trường. Tỉ lệ “rất ảnh hưởng” của “Sự phối 
của nhà trường với địa phương”, “Sự phối hợp của 
nhà trường với gia đình HS đều được đánh giá trên 
50% nhưng thực tế sự tham gia của các lực lượng này 
chưa được đông đảo, sự xuất hiện của chính quyền 
địa phương ở tất cả các KN đều chưa cao. Chính 
quyền địa phương và các lực lượng khác ngoài xã 
hội nên chung tay hỗ trợ nhà trường và gia đình để 
GDKNTH cho HS, tạo ra môi trường sống an toàn 
cho HS có thể phát triển toàn diện nhất. 

“Sự tham gia của các phương tiện tiện truyền 
thông trong cộng đồng” bao gồm mạng xã hội, 
Internet, tivi, báo đài,….là những cụm từ không còn 
quá xa lạ với các thế hệ HS hiện nay, bao gồm cả 
HS tiểu học. Lượng thông tin, tranh ảnh trên các 
phương tiện truyền thông ngày càng nhiều, HS có 
thể dễ dàng tìm kiếm, truy cập, nắm bắt những nguồn 
thông tin đó một cách nhanh chóng. “Sự tham gia 
của các phương tiện tiện truyền thông trong cộng 
đồng” được đánh giá “rất ảnh hưởng” với tỉ lệ 54,5% 
và “ảnh hưởng” là 28,2%, xếp vị trí thứ 2 trong tổng 
số 6 yếu tố khách quan. Gia đình, nhà trường và các 
lực lượng giáo dục nên tận dụng lợi thế của internet, 
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truyền hình, sách báo,…và đặc trưng lứa tuổi ở giai 
đoạn này là các em thích khám phá, tìm tòi thế giới 
xung quanh để tuyên truyền và đa dạng hình thức tổ 
chức, đem GDKNTHđến gần với HSTH càng sớm 
càng tốt. Tuy nhiên những phương tiện truyền thông 
này vẫn tồn tại nhiều mặt trái, sự kiểm soát, đồng 
hành từ phía người lớn là không thể thiếu. 
3.2.2. Các yếu tố chủ quan
Bảng 3.1: Ý kiến của GV về mức độ ảnh hưởng của 

các yếu tố chủ quan

Theo đánh giá của GV, thì cả 8 yếu tố chủ quan 
đều có ảnh hưởng lớn đến GDKNTHcho HSTH với 
ĐTB từ 4,16 đến 4,41, trong đó ảnh hưởng lớn nhất 
là “Phương pháp giáo dục của GV” điểm đánh giá 
là 4,41, sau đó “Nhận thức của HS và phụ huynh 
về tầm quan trọng giáo dục KN  thoát hiểm cho HS 
tiểu học” và “KN tổ chức hoạt động giáo dục KN  
thoát hiểm cho HS tiểu học” lần lượt là 4,38, 4,37.  
Ảnh hưởng ít hơn là “Năng lực quản lý và tổ chức 
của CBQL nhà trường” với 4,16. Trong các yếu tố 
được khảo sát, “Nhận thức  của HS và phụ huynh 
về tầm quan trọng GDKNTHcho HS tiểu học” có tỉ 
lệ “rất ảnh hưởng” 57,1%, “Nhận thức của CBQL, 
GV về GDKNTH cho HSTH” là 54,4%. Nhận thức 
được hình thành từ nhiều con đường như giáo dục 
của nhà trường, sự tham gia vào những hoạt động 
trải nghiệm, khả năng tự học,….,thuộc nhóm các 
yếu tố chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 
GDKNTH. Chỉ khi nhận thức được vấn đề sẽ tạo ra 
cơ sở để có hành vi đúng trước tình huống rủi ro 
gặp phải, đồng thời động cơ thực hiện khi đó xuất 
phát từ bên trong, từ chính bản thân, không bị chi 
phối, không bị phụ thuộc vào yếu tố môi trường bên 
ngoài. Nhận thức phát triển khiến HS tham gia các 
hoạt động với vai trò là chủ thể của các hoạt động đó, 

khơi gợi tính tò mò và mong muốn được khám phá, 
tìm hiểu thế giới xung quanh.  Sự cố gắng, phấn đấu 
học tập, rèn luyện của HS là điều kiện cần thiết giúp 
mọi tác động từ phía GV, từ cha mẹ HS và các lực 
lượng trở nên có hiệu quả hơn. 

“Phương pháp giáo dục của GV”, “Kinh nghiệm 
của GV khi tham gia các hoạt động về giáo dục 
KN thoát hiểm cho HSTH”, “KN tổ chức hoạt 
động GDKNTH cho HSTH”, “Lựa chọn nội dung 
giáo dục”, “Trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động GD 

KNTH cho HSTH” đều là những yếu 
tố chiếm vị trí quan trọng, không thể 
thiếu trong quá trình tổ chức thực 
hiện. Yếu tố “Phương pháp giáo dục 
của GV” (59,5%) có tỉ lệ đánh giá cao 
nhất trong các điều kiện ảnh hưởng 
đến hoạt động GDKNTH, sau đó là 
“Kinh nghiệm của GV” và việc “Lựa 
chọn nội dung” chiếm 54,3%, 54,1%, 
chênh lệch 0,2%. Những yếu tố này 
đều có mức độ “rất ảnh hưởng” và 
“ảnh hưởng” lớn, dao động từ 30% 
đến gần 55%. Kết hợp giữa việc lựa 
chọn nội dung, phương pháp, hình 
thức giáo dục đa dạng, phong phú, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển tâm 
sinh lý lứa tuổi HS với những KN, kinh nghiệm tổ 
chức hoạt trải nghiệm của GV giúp bài học đến gần 
hơn với HS, HS nhận thức được tầm quan trọng, 
từ đó hình thành tư tưởng, quan niệm đúng đắn về 
KNTH trong cuộc sống. Tuy nhiên quá trình giáo 
dục không đạt hiệu quả tối ưu nếu thiếu yếu tố trang 
thiết bị hỗ trợ là phương tiện phục vụ quá trình dạy 
và học của GV cũng như HS, là điều kiện tiên quyết 
để thực hiện mục tiêu giáo dục đã đề ra, giúp nâng 
cao chất lượng, bảo đảm hiệu quả hoạt động. Kết 
quả khảo sát cũng cho thấy “Trang thiết bị hỗ trợ các 
hoạt động GDKNTH cho HSTH” có điểm mức độ 
ảnh hưởng cao, đạt ĐTB 4,26. Thực tế, tỉ lệ CSVC, 
trang thiết bị dành cho GDKNTH ở một số khu vực 
vẫn chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu đồ dùng học 
tập chuyên dụng vẫn còn tồn tại, hàng năm các nhà 
trường chưa có kế hoạch bảo trì để đảm bảo an toàn 
cho HS. 
3.3. Thực trạng các điều kiện để thực hiện GD-
KNTH

Kết quả khảo sát ý kiến của GV về thực trạng các 
điều kiện để thực hiện GDKNTH cho thấy phần lớn 
các yếu tố về CSVC, trang thiết bị, kinh phí, thông 
tin và đội ngũ CBQL, GV đều đã đáp ứng được yêu 

TT Điều kiện Mức độ ảnh hưởng Mean
1 2 3 4 5

1 Năng lực quản lý và tổ chức 
của cán bộ quản lý nhà trường 3,4% 1,4% 15,9% 34,3% 44,9% 4,16

2 Nhận thức của CBQL, GV về  
GDKN  TH cho HS tiểu học 3,8% 0,5% 9,1% 32,1% 54,5% 4,33

3
Nhận thức của HS và phụ 
huynh về tầm quan trọng 
GDKNTH cho HSTH

2,9% 0,5% 9,5% 30,0% 57,1% 4,38

4 Phương pháp giáo dục của GV 2,9% 0,5% 8,6% 28,6% 59,5% 4,41

5
Kinh nghiệm của GV khi 
tham gia các hoạt động về 
GDKNTH cho HSTH

2,9% 0,5% 10,0% 32,4% 54,3% 4,35

6 KN tổ chức hoạt động giáo 
dục KN thoát hiểm cho HSTH 2,4% 0,5% 8,1% 35,7% 53,3% 4,37

7 Lựa chọn nội dung giáo dục 2,4% 0,5% 12,4% 30,6% 54,1% 4,33

8 Trang thiết bị hỗ trợ các hoạt 
động GDKNTH cho HSTH 2,4% 13,3% 37,6% 46,7% 4,26
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cầu. Cụ thể, “Đội ngũ CBQL, GV tham gia vào các 
hoat động GDKNTH” (67,5%) có tỉ lệ đủ/đáp ứng 
yêu cầu cao nhất, xếp sau là “Nguồn thông tin cho 
các hoat động GDKNTH” (50,2%). Song song với 
đó tình trạng CSVC, thiết bị tổ chức, kinh phí dành 
cho hoat động GDKNTHchưa được đảm bảo về số 
lượng, trong đó phần lớn là CSVC và trang thiết bị 
(65,1%). Ngoài ra, có thể thấy sự chênh lệch giữa 
các mức độ đánh giá ở nội dung nguồn thông tin 
dành cho GDKNTH chưa thực sự rõ ràng, tỉ lệ thiếu 
tài liệu, sách báo, hình ảnh vẫn rất cao. Nhìn chung, 
điều kiện để thực hiện GDKNTH còn gặp nhiều khó 
khăn, nhà trường cần đưa ra biện pháp phù hợp khắc 
phục thực trạng trên để nâng cao chất lượng quá trình 
giáo dục.  
4. Kết luận 

Các yếu tố ảnh hưởng được GV đánh giá ảnh 
hưởng đến quá trình giáo dục KN thoát hiểm, bao 
gồm các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó 
đa số các yếu tố chủ quan có mức độ ảnh hưởng cao 
hơn. Một trong những yếu tố được GV và ban giám 
hiệu tại các cơ sở giáo dục tiểu học đánh giá rất ảnh 
hưởng là Phương pháp giáo dục của GV. Việc lựa 
chọn phương pháp giáo dục phù hợp giúp quá trình 

truyền tải nội dung thông tin đến HS trở nên hiệu quả 
hơn. GV nên đề cao tính trải nghiệm, tạo điều kiện 
cho các em rèn luyện qua nhiều hoạt động phong 
phú, đa dạng, đồng thời lựa chọn linh hoạt, sáng tạo 
các phương pháp tổ chức sao cho phù hợp với những 
yếu tố liên quan đến nội dung bài. 

Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài 
GDKNTH cho HSTH Hà Nội. Mã số 01X-12/02-
2020-3.
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Thực trạng dạy học môn Tư tưởng.............( tiếp theo trang 118)

Từ bảng số liệu tổng kết quả tập môn Tư tưởng 
Hồ Chí Minh của SV 05 trường Đại học trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương chúng ta có thể nhận thấy rằng vẫn 
còn một bộ phận SV có kết quả học tập dưới mức 
“Trung bình”. Thực trạng này đòi hỏi nhà trường mà 
cụ thể là đội ngũ GV giảng dạy môn học cần tiếp tục 
nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp đổi 
mới nâng cao chất lượng dạy học môn học này trong 
thời gian tới.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát thực trạng dạy học môn TTHCM 
cho SV các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đã cho phép khẳng định: Các nhà trường mà 
trực tiếp là GV và SV ngày càng quan tâm sâu sắc 
đến vị trí của môn TTHCM trong chương trình đào 
tạo; tầm quan trọng của dạy học môn học trong giai 
đoạn hiện nay. Các thành tố của quá trình dạy học 
môn TTHCM cho SV trường Đại học không ngừng 
được hoàn thiện và đã đạt được một số kết quả nhất 
định, song còn nhiều tồn tại cần được giải quyết. 
Những thông tin về kết quả nghiên cứu thực trạng 
trên đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để lãnh đạo 

các trường ĐH, các khoa chuyên môn, GV tiếp tục 
nghiên cứu, áp dụng các biện pháp góp phần hoàn 
thiện, nâng cao chất lượng dạy học môn TTHCM tại 
các nhà trường.
Tài liệu tham khảo

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2013),Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
4/11/2013) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo 
dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trongđiều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Đề án “Đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế”. 

3. Nguyễn Văn Cường (2010), Một số vấn đề 
chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường 
trung học phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

4. Hồ Chí Minh toàn tập (2011), tập 15. NXB 
Chính trị Quốc gia - Sự thật; tr.672.




